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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 242 /2017/HSST 

Ngày       : 30/11/2017 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tù do - Hạnh phúc 

 

  

    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Anh Xuân 

 Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Hiệp 

2. Bà Đào Tuyết Thanh 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Hồng Lê 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà:        

Bà Nguyễn Diệu Thúy - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 220/2017/HSST ngày 10 tháng 10 năm 2017 

đối với bị cáo: NGUYỄN THỊ THANH V; sinh năm 1983; đăng ký hộ khẩu 

thường trú: P113 ngõ 63 phố L, phường V, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nơi ở: 

P502 số 1 đường N, phường H, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; 

trình độ văn hoá: 12/12; con ông: Nguyễn Đức T  và bà: Nguyễn Thị T; danh chỉ 

bản số: 283 lập ngày 15/5/2017 tại Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội. 

Tiền án, tiền sự: 01 tiền án năm 2012 Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử 

24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (đó được xóa án tích) 

Tạm giữ: 15/5/2017; Tạm giam: 24/5/2017;  

(Có mặt tại phiên toà). 

     NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh V bị Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm 

truy tố hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 00 giờ 40 phút ngày 15/5/2017, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều 

tra tội phạm về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm trong khi làm nhiệm vụ đó phát 

hiện Nguyễn Thị Thanh V đi bộ đến đối diện số nhà 22 Nguyễn Văn Tố, phường 

Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên đó tiến hành kiểm 

tra. Qua kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Thanh V đang cầm trong lòng bàn tay trái 

01 túi nilông màu trắng kích thước 5x10cm, bên trong chứa 140 viên nén hình tròn 

màu xanh, trên một mặt có dập logo “LV” - V. khai là ma túy tổng hợp đem đi bán 

kiếm lời. Tổ công tác đã yêu cầu V. tự bảo quản tang vật đưa về trụ sở Công an 

phường Cửa Đông để giải quyết. 
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Ngoài ra cũng thu giữ của Nguyễn Thị Thanh V: 01 điện thoại di động 

Nokia 206 màu xanh kèm sim số 0912852222. 

Ngày 15/5/2017, CAQ Hoàn Kiếm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 

Nguyễn Thị Thanh V tại Phòng 502, số 01 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thu giữ 01 túi nilông màu trắng kích thước 10x15cm, 

bên trong có: 

- 02 túi nilông kích thước 4x6cm đựng tinh thể màu trắng; 

- 03 túi nilông kích thước 3x3cm đựng tinh thể màu vàng; 

- 10 viên nén hình trụ tròn màu xanh trên mặt in hình chữ LV. 

Tại Kết luận giám định số 3524 ngày 08/6/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

- Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

* Tang vật thu giữ khi bắt quả tang gồm: 140 viên nén hình tròn màu xanh, 

trên một mặt mỗi viên có logo “LV” đều là ma túy loại MDMA, trọng lượng: 

45,820 gam 

* Tang vật thu giữ khi khám xét gồm:  

- 10 viên nén hình tròn màu xanh, trên một mặt mỗi viên có logo “LV” đều 

là ma túy loại MDMA, tổng trọng lượng: 3,390 gam. 

- Tinh thể màu trắng bên trong 02 túi nilông đều là ma túy loại Ketamine, 

tổng trọng lượng 2,980 gam; 

- Tinh thể màu vàng bên trong 03 túi nilông đều là ma túy loại Ketamine, 

tổng trọng lượng 5,320 gam. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh V khai nhận: Ngày 13/5/2017, Lan 

Anh (không rõ lai lịch cụ thể) sử dụng số điện thoại 0962181986 gọi cho V. số 

điện thoại 0912852222 hỏi mua 150 viên ma túy tổng hợp với giá 300.000 đồng/01 

viên, 05 gói Ketamine với giá 500.000 đồng/01 gói. V. đồng ý và yêu cầu Lan Anh 

ứng trước 10.000.000 đồng. Khoảng 09h ngày 14/5/2017, V. đến gặp Lan (chưa rõ 

lai lịch cụ thể) để mua 150 viên ma túy tổng hợp với giá 260.000 đồng/01 viên và 

05 gói ma túy Ketamine với giá 400.000 đồng/01 gói (tổng số tiền là 41.000.000 

đồng, đã ứng cho Lan 10.000.000 đồng) tại khu vực Đường Thành, chợ Hàng Da, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, V. mang ma túy về cất giấu trong tủ quần áo tại 

nhà. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 15/5/2017, V. mang theo 01 túi nilông kích 

thước khoảng 5x10cm bên trong có chứa 140 viên ma túy tổng hợp đi bộ một mình 

từ phòng 502, nhà số 01 Nguyễn Văn Tố, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội đến nơi hẹn bán ma túy cho Lan Anh. Khi đi đến đối diện số nhà 22 

Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bị kiểm tra, bắt 

giữ như đó nêu trên. Ngoài ra, V. cũn khai số ma túy Công an quận Hoàn Kiếm thu 

giữ tại nơi ở của V., V. dự định bán cho Lan Anh nhưng lúc đi V. vội nên đó để 

quên. Nếu bán trót lọt ma túy cho Lan Anh, V. sẽ thu lời 6.500.000 đồng và đây là 

lần đầu V. bán ma túy. 

Về đối tượng Lan bán ma túy cho Nguyễn Thị Thanh V và đối tượng Lan 

Anh hỏi mua ma túy của Nguyễn Thị Thanh V, do V. khai không rõ tên, tuổi, địa 

chỉ. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã rút list điện thoại 

nhưng không xác định được chủ thuê bao nên không có điều kiện xác minh làm rõ 

xử lý.  
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Tại bản cáo trạng số 196/CT-VKS ngày 07/9/2017 Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm đã truy tố Nguyễn Thị Thanh V về tội Mua bán trái phép chất ma 

túy theo Điều 194 khoản 2 - Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Thanh V đã khai nhận toàn bộ hành vi như 

nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã công bố tại 

phiên tòa; cũng tại phiên tòa bị cáo đề nghị Tòa xem xét khoan hồng giảm hình 

phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính 

chất hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo vẫn giữ nguyên quyết định truy tố 

Nguyễn Thị Thanh V về tội: Mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194 khoản 2 

điểm m - Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Thanh V mức án từ 08 

(tám) đến     09 (chín) năm tù. Về vật chứng: Xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đă được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ ý 

kiến kiểm sát viên, lời khai của bị cáo.  

     XÉT THẤY 

 Tại phiên toà bị cáo Nguyễn Thị Thanh V đã khai nhận hành vi phạm tội; 

xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu giữ cũng 

như các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 00h 40’ ngày 15/5/2017 tại trước cửa số nhà 22 Nguyễn Văn Tố - 

phường Cửa Đông - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, Nguyễn Thị Thanh V cất giữ trong 

người một túi nilon chứa 140 viên nén hình tròn màu xanh là ma túy loại MDMA 

có trọng lượng  45,820 gam nhằm bán kiếm lời thì bị Công an quận Hoàn Kiếm 

phát hiện bắt giữ. Khám xét tại nơi ở của V. tại phòng 502 - số 1 Nguyễn Văn Tố - 

phường Hàng Bông - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội thu giữ:10 viên nén hình tròn là 

loại ma túy MDMA, 02 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 03 túi nilon chứa tinh 

thể màu vàng đều là ma túy loại Ketamine. Tổng trọng lượng số ma túy (ở thể rắn) 

là  57,510 gam.  

Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội: Mua bán trái phép chất ma túy. 

Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm m khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tù trị an,  

thể hiện ý thức xem thường pháp luật, nhân thân bị cáo xấu có 01 tiền án về tội 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” (tuy đã được xóa án tích). Vì vậy, cần xử lý 

nghiêm bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung là cần thiết.  

Tuy nhiên khi lượng hình Tòa án cũng xét thấy: Tại cơ quan điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận tội. Bố bị cáo là người có công với 

Nhà nước, được thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ. Từ đó có thể xem 

xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tại phiên tòa.  
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Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy ma túy; chiếc điện thoại di động Nokia đó cũ 

(kèm sim) của bị cáo sử dụng để liên lạc mua bán ma túy nên cho tịch thu tiêu hủy. 

Bởi những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Thanh V phạm tội Mua bán trái phép chất ma 

túy. 

 Áp dụng: 

+ Điểm m khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46 – Bộ luật hình sự 

+ Điều 76; Điều 99; Điều 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự 

Xử phạt: Nguyễn Thị Thanh V 08 (tám) năm tù. 

 Hạn tù tính từ ngày 15/5/2017. 

 Tịch thu tiêu hủy 01 túi nilon bên trong có 140 viên nén hình tròn màu xanh, 

trên mặt mỗi viên có logo “LV” là ma túy MDMA tổng trọng lượng 45,820 gam; 

01 túi nilon bên trong có 10 viên nén hình tròn màu xanh, trên mặt mỗi viên có 

logo “LV” là ma túy MDMA tổng trọng lượng 3,390 gam; 05 túi nilon chứa ma 

túy là Ketamine tổng trọng lượng 8,300 gam. 

 Tịch thu tiêu hủy 01 điện thoại  di động Nokia 206 màu xanh đã cũ kèm sim. 

 (Vật chứng hiện giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, theo biên 

bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 14/9/2017).  

 Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

HỘI THẨM NHÂN DÂN      CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                             

 

         

       Lê Anh Xuân 
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